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Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Sơn La

Tỉnh Hoà Bình

TX. Nghi Sơn

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025

(Tổng diện tích tự nhiên 15.779,97 ha)

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

9.006,25 Ha

57,07 %

5.285,94 Ha

33,50 %

1.487,78 Ha

9,43 %
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núi Tam Điệp

HUYỆN NGA SƠN - TỈNH THANH HÓA

TỶ LỆ 1:25 000
NGUỒN TÀI LIỆU ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

TỈNH NINH BÌNH

TỈNH NINH BÌNH

TỈNH NINH BÌNH

HUYỆN HÀ TRUNG

HUYỆN HÀ TRUNG

núi Tam Điệp

núi Tam Điệp
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- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2024
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Đất quốc phòng

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất trồng lúa

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

ODT
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MÃ HT
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Đất rừng phòng hộ RPH MÃ HT

MÃ HT

Đất chuyên trồng lúa

Đất trồng lúa còn lại

Đất rừng đặc dụng RDD

Đất rừng sản xuất RSX

MÃ HTRSNĐất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

LUK

Đất chăn nuôi tập trung CNT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

Đất xây dựng công trình sự nghiệp

Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH MÃ HT

DYT MÃ HT

DGD MÃ HT

DTT MÃ HT

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục và thể thao

MÃ HTĐất xây dựng cơ sở xã hội DXH

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HTDKHĐất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

Đất xây dựng cơ sở môi trường

Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
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Đất khu công nghiệp SKK

Đất khu công nghệ thông tin tập trung

Đất cụm công nghiệp

SCT
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Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT

Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC

lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên

Đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh
DDD

Đất công trình xử lý chất thải

công cộng
Đất công trình năng lượng, chiếu sáng 

viễn thông, công nghệ thông tin

Đất công trình hạ tầng bưu chính,

sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng,

MÃ HTTON

MÃ HTTIN

Đất tôn giáo

Đất tín ngưỡng

MÃ HTNTD

MÃ HTTVC

MÃ HTSON

MÃ HTPNK

CSD

đất cơ sở lưu trữ tro cốt
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hoả táng;

Đất có mặt nước chuyên dùng

ngòi, kênh, rạch, suối
Đất có mặt nước dạng sông,

Đất phi nông nghiệp khác

CSDĐất chưa sử dụng

CGT CGT

BCS BCS

DCS DCS

NCS NCS

pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê

Đất do nhà nước thu hồi theo quy định của

Đất bằng chưa sử dụng

Đất đồi núi chưa sử dụng

Núi đã không có rừng cây

MCS MCSĐất có mặt nước chưa sử dụng

Điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ cơ bản

Bình độ cái và ghi chú độ cao bình độ

123,5

Địa giới hành chính cấp tỉnh xác định

Địa giới hành chính cấp huyện xác định

Địa giới hành chính cấp xã xác định

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Quốc lộ

Đường tỉnh

Cầu

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Đập

Đường điện

100

Biên giới quốc gia

DT-Diện tích thực hiện trong năm kế hoạch

Năm ... -Năm kế hoạch 

kế hoạch sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện trong năm 

Mã HT: ký hiệu mã loại đất hiện trạng

Mã HT
Mã HT

Mã HT

Ranh giới khoanh đất

cần quản lý nghiêm ngặt:

Ranh giới khu vực sử dụng đất

- Đất trồng lúa

- Đất rừng đặc dụng

- Đất rừng phòng hộ

- Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên

Ranh giới khu công nghệ cao

CAN

CQP

CLN

HNK

LUC

LUA
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Địa hình

Giao thông và các đối tượng liên quan

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

Địa giới, ranh giới

Đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội

Thủy hệ và các đối tượng liên quan

Mã QH DT
Mã QH

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

CHÚ DẪN

MÃ HT
CSK

MÃ HT
DSN

Đất an ninh

Mã QH: ký hiệu mã loại đất quy hoạch

Năm 2025
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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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- Bản đồ hiện trạng năm 2024 của huyện Nga Sơn

Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Địa Chính Hà Nội
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